
TT TÊN SẢN PHẨM
MÃ

SẢN PHẨM
ĐVT

(cả bao bì)
ĐƠN GIÁ

(đồng)
ĐÓNG

GÓI

18 L 1.720.000 Thùng

5 L 520.000 Lon

18 L 2.386.000 Thùng

5 L 746.000 Lon

18 L 2.980.000 Thùng

5 L 980.000 Lon

18 L 2.950.000 Thùng

5 L 960.000 Lon

18 L 4.880.000 Thùng

5 L 1.780.000 Lon

5 L 1.293.000 Lon

1 L 346.000 Lít

1
TAZU - BB

Bột bả nội thất
VGO.1 40kg 492.000 bao

2
TAZU - BB

Bột bả ngoại thất
VGO.2 40kg 573.000 bao

18 L 790.000 Thùng

5 L 290.000 Lon

18 L 1.813.000 Thùng

5 L 786.000 Lon

18 L 2.066.000 Thùng

5 L 693.000 Lon

3

www.tazupaint.com

SƠN CHỐNG THẤM (CT)

SƠN LÓT (PRIMER)

SƠN PHỦ BÓNG (CLEAR)

1

TAZU - CT07
Sơn chống thấm đa năng

Siêu chống thấm, chống rêu mốc
TA 10.8

TAZU - CT09
Sơn chống thấm màu đặc biệt. Khả năng đàn hồi vượt trội che 
lấp các vết nứt nhỏ, bảo vệ hoàn hảo trước tác hại của nước 

mưa và tia cực tím

TA 10.9

TAZU - PRIMER.INT
Sơn lót trong nhà

Trung hòa độ PH tối đa, màng sơn chai cứng
1 TA 10.76

TAZU - PRIMER.INT CN: NANO
Sơn lót kháng kiềm nội thất công nghệ NANO

Chống thấm, mốc rêu hiệu quả

TA 10.77

TAZU - PRIMER.EXT CN: NANO
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất công nghệ NANO
Trung hòa độ PH tối đa, bền đẹp theo thời gian

TA 10.79

2

BỘT TRÉT (BẢ)

TAZU - CLEAR
Sơn phủ bóng

Tạo lớp phủ bóng mịn màng, bền đẹp, mát lạnh cho bề mặt

TACL

1

2

SƠN TRONG NHÀ

3
TAZU - IN FAMI

Sơn mịn nội thất cao cấp
Màng mặt sơn mịn nhẵn, chống nấm mốc

TA 10.28

1
TAZU - INTERRIOR

Sơn nội thất cao cấp
Sơn phủ cao, chống rêu mốc, bong tróc

TA 10.1

2
TAZU - SUPPER WHITE

Sơn siêu trắng trần công nghệ NANO
Màng mặt sơn mịn nhẵn, chống nấm mốc

TA 10.2

(Liên hệ: Mr Thành - 0825.692.692)

BẢNG BÁO GIÁ SƠN TAZU 
Công nghệ NANO hiện đại nhất đến từ Nhật Bản



SƠN TRONG NHÀ

18 L 2.866.000 Thùng

5 L 1.013.000 Lon

18 L 3.933.000 Thùng
5 L 1.200.000 Lon
1 L 293.000 Lít

18 L 4.733.000 Thùng
5 L 1.720.000 Lon
1 L 400.000 Lít

18 L 2.466.000 Thùng
5 L 906.000 Lon
1 L 260.000 Lít

18 L 4.520.000 Thùng
5 L 1.600.000 Lon
1 L 304.000 Lít

18 L 5.133.000 Thùng
5 L 1.840.000 Lon
1 L 440.000 Lít

Lưu ý:
-  Báo giá có hiệu lực từ 19/02/2026
-  Những sản phẩm có mã màu đuôi T tính thêm 10%
-  Những sản phẩm có mã màu đuôi D tính thêm 20%
-  Những sản phẩm có mã màu đuôi A tính thêm 30%

        Dễ lau chùi mỗi lần bị bám dính vì dung môi rất an toàn
        Sau thi công, sơn không giữ mùi lâu nên không gây cảm giác khó chịu
        Bám dính trên mọi bề mặt, đa dạng về màu sắc
        Sử dụng được cho tất cả các môi trường, dù là môi trường có trẻ em
        Thành phần sơn mịn bóng nên không gây cảm giác khó chịu khi sử dụng
        Sơn khô nhanh nên rất được ưa chuộng trong trang trí nội thất, nghệ thuật

4
TAZU - EASY WASH

Sơn nội thất cho phép lau chùi hiệu quả
Màng mặt sơn chai cứng, chống mài mòn tốt

TA 10.3

TA 10.56

TAZU - IN FLAT
Sơn bóng nội thất cao cấp

Màng mặt sơn bóng nhẵn, chống thấm và rêu mốc hiệu quả
5 TA 10.46

1
TAZU - GOLD EXT

Sơn mịn ngoại thất cao cấp
Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa

TA 10.6

Sơn TAZU với thành phần chủ yếu là Acrylic và dung môi là Alcohol thân thiện và an toàn với sức khoẻ 
người dùng cũng như thân thiện với môi trường. Nó có khả năng hòa tan trong nước nhưng khi khô lại trở 
thành chất chống thấm nước rất mạnh.

(đã ký)

SƠN NGOÀI TRỜI

TA 10.58

TA 10.48

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2026
GIÁM ĐỐC

2
TAZU - SATIN EXT

Sơn mịn ngoại thất cao cấp
Mặt màng sơn bóng, thách thức thời gian

3
TAZU - ALL IN ONE: NANO

Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp, công nghệ NANO
Chống thấm, nứt, tia cực tím, thách thức thời gian

TAZU - GLOSS ONE: NANO
Sơn siêu bóng nội thất cao cấp, công nghệ NANO
Màng mặt sơn SIÊU BÓNG, thách thức thời gian

6


